
UBND TP.CẦN THƠ CỘNG HÒA X Ã HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THU HỒI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ/GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày         tháng 7 năm 2025)

Họ và tên cá nhân được
cấp CCHN KCB Văn

 bằng

Chứng minh nhân dân/thẻ căn cước
Địa chỉ

CCHN KCB được cấp
Lý do thu hồi

CCHN
Họ và Tên Năm

 sinh Số Ngày cấp Nơi cấp Số CCHN Ngày cấp Phạm vi hoạt động
chuyên môn

1 Lê Thị
Thúy 1985 Điều

dưỡng 385322360 14/4/2003 CA tỉnh Bạc
Liêu

174/5 Hùng
Vương, Khóm 5,
Phường 1, thành
phố Bạc Liêu, tỉnh
Bạc Liêu

002487/ST-
CCHN 05/02/2015

Theo quy định tại
QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005
của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban
hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều
dưỡng

Người hành nghề có
đơn xin thu hồi do
thay đổi phạm vi
hoạt động hành nghề

2
Lữ Thị
Thanh
Loan

19/02/1985
Điều
dưỡng
viên

362069800 04/01/2002 CA tỉnh Cần
Thơ

Số 80A Lê Thái
Tổ, phường 2,
thành phố Vĩnh
Long, tỉnh Vĩnh
Long

000746/HA
UG-CCHN 05/12/2013

Theo quy định tại
QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005
của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban
hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều
dưỡng

Người hành nghề có
đơn xin thu hồi do
thay đổi phạm vi
hoạt động hành nghề
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3 Ngô Tùng
Khanh 20/11/1981 Điều

dưỡng 362021389 23/3/2001 CA.tỉnh Cần
Thơ

Ấp 5, xã Long trị
A, huyện Long
Mỹ, tỉnh Hậu
Giang

001205/HA
UG-CCHN 15/01/2014

Theo quy định tại
QĐ số 41/2005/QĐ-
BNV ngày 22/4/2005
của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban
hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều
dưỡng

Người hành nghề có
đơn xin thu hồi do
thay đổi phạm vi
hoạt động hành nghề

4 Nguyễn
Hải Đăng 14/4/1994 Y sỹ 092094001

280 14/9/2016

Cục Cảnh
sát ĐKQL
cư trú và
DLQG về
dân cư

62 ấp E1, xã
Thạnh An,
huyện Vĩnh
Thạnh, thành
phố Cần Thơ

005425/CT-
CCHN 20/07/2018

Tham gia sơ cứu
ban đầu, khám
bệnh, chữa bệnh
thông thường theo
quy định tại Thông
tư liên tịch số
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày
27/5/2015 đối với y
sỹ

Người hành nghề có
đơn xin thu hồi do
thay đổi phạm vi
hoạt động hành nghề

5
Phan
Quốc
Toàn

01/11/1985 Kỹ
thuật y

094085001
749 23/04/2024

Cục Sảnh sát
QLHC về
trật tự xã hội

152/33, Mai
Thanh Thế,
phường 9,

TP.Sóc Trăng,
tỉnh Sóc Trăng

000700/ST-
GPHN 12/6/2025

Phạm vi hành nghề
quy định tại Phụ
lục số XIV xét

nghiệm y học ban
hành kèm theo

Thông tư
32/2023/TT-BYT

Người hành nghề đề
nghị cấp lại do cấp
sai năm cấp thẻ Căn
cước

6
Võ Thị
Ngọc
Kính

12/9/1989 Điều dưỡng09418900810206/08/2022
Cục Sảnh sát
QLHC về
trật tự xã hội

07, Âp An Ninh,
xã An lạc Thôn,

Kế Sách, Sóc
Trăng

000201/ST-
GPHN 24/06/2024

Phạm vi hành nghề
quy định tại Phụ
lục số XIII ban
hành kèm theo

Thông tư
32/2023/TT-BYT

Người hành nghề đề
nghị cấp lại do cấp
sai năm cấp thẻ Căn
cước
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